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THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

6:45 - 7:15

7:15 - 7:30

7:30 - 8:00

8:00 - 8:15

8:15 - 8:45
Số học

Làm quen dấu "=" "+" "-"

Khám phá Thực phẩm 

Trứng luộc

Hoạt động với nước

Phát triển sức mạnh, 

sức nhanh P2

Thủ công

Thiết kế đèn giao 

thông 3D chuyển động

Lịch thiệp nhã nhặn

Không ngắt lời khi 

người khác đang nói

8:45 - 9:00

9:00 - 9:30
GDCX

Sự cân bằng cảm xúc

Khám phá khoa học

Thí nghiệm sự kết họp 

của sữa và nước có 

gas

Môi trường xã hội

Tìm hiểu các biển báo 

giao thông

Hoạt động cá nhân

Giặt, vắt khăn

Kỹ năng sống

Tập nhận biết nguy cơ 

tai nạn trong nhà

9:30 - 10:00

Hoạt động ngoài trời

TCVĐ: Leo núi tháp 

chữ A

TCDG: Truyền tin

Hoạt động ngoài trời

TCVĐ: Bài tập với vòng

TCDG: Truyền tin

Hoạt động ngoài trời

TCVĐ: Vịt đi về nhà

TCDG: Truyền tin

Hoạt động ngoài trời

TCVĐ: Vận động phối 

hợp 2

TCDG: Truyền tin

Hoạt động ngoài trời

TCVĐ: Lăn bóng bằng 

2 tay và đi theo bóng

TCDG: Truyền tin

KẾ HOẠCH TUẦN 3 THÁNG 4

Chủ Đề: Luật lệ giao thông

(Từ Ngày 13/04/2026 đến ngày 17/04/2026)

Giáo Viên: Quỳnh Như - Thúy An

THỜI GIAN

BUỔI 

SÁNG

Đón trẻ/ Trực nhật

Thể dục sáng

Ăn sáng - Vệ sinh

Sinh hoạt vòng tròn đầu ngày: Tâm tưởng trong chai

Checkboard thói quen tốt / Trao yêu thương đầu ngày / Chủ đề của hôm nay / Điều con muốn nói / Điểm Danh

Uống sữa hoặc bổ sung trái cây
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10:00 - 10:30

Review 

Wild - Farm - Pet 

Animals, odd-one-out

Review 

Alphabet letters and 

their sounds, practice 

spelling and blending 

CVC words

Review 

Common Vehicles, 

classifying

Review 

Overall review

Review 

Overall review

10:45 - 11:45

11:45 - 13:45

13:45 - 14:30

14:30 - 15:00

Hoạt động với nước

Phát triển sức mạnh, 

sức nhanh

Rèn luyện thể chất 	

Đập và bắt bóng
Hoạt động cá nhân

Giặt, vắt khăn

Cảm thụ âm nhạc

Hát: Em hàm công an 

tí hon

Hoạt động Vui chơi

15:00 - 15:30
Hoạt động cá nhân

Giặt, vắt khăn
Hoạt động Vui chơi

Tiếng Việt

Chữ cái h, k

Logic

Tạo hình dạng từ các 

que gỗ

Sinh hoạt cuối tuần

15:30 - 16:00

Review 

Wild - Farm - Pet 

Animals, odd-one-out

Review 

Alphabet letters and 

their sounds, practice 

spelling and blending 

CVC words

Review 

Common Vehicles, 

classifying

Review 

Overall review

Review 

Overall review

16:00 - 16:30

16:30 - 17:00

BUỔI 

SÁNG

Vệ sinh chuẩn bị giờ ăn - Ăn trưa - Vệ sinh chuẩn bị giờ ngủ

BUỔI 

CHIỀU

Ngủ trưa

Ăn Xế - Vận động theo nhạc - Vệ sinh cá nhân - Thay quần áo

Trực nhật/ sắp xếp lớp học/ Sinh hoạt vòng tròn

Thủ tục chia tay cuối ngày / Trả trẻ / Học ngoài giờ
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